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ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 5

Môn: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1: Cho dòng điện xoay chiều i = 2cos(100(t) A qua điện trở R = 5( trong thời gian 1 phút. Nhiệt lượng tỏa ra trên R trong khoảng thời gian này là


A. 600J
B. 1000J
C. 800J
D. 1200J

Câu 2: Một sóng lan truyền trên mặt nước từ M đến N, khoảng cách MN = 7,95 cm. Tần số f = 100Hz, tốc độ truyền sóng v = 60 cm/s. Tại thời điểm nào đó M đang có li độ dương và đi lên thì N đang có 


A. Li độ âm và đang đi xuống
B. li độ dương và đang đi xuống


C. li độ âm và đang đi lên
D. li độ dương và đang đi lên

Câu 3: Tìm phát biểu sai


A. Tia (( khi bay trong điện trường giữa hai bản cực của tụ điện sẽ bị lệch về phía bản dương của tụ



B. Tia ( là sóng điện từ



C. Tia ( có thể truyền đi vài cm trong không khí



D. Tia ( bay với vận tốc trong không khí khoảng 2.107 m/s.

Câu 4: Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số theo các phương trình x1 = Acos((t-π/2) cm và x2 = 2Acos(ωt+() cm. Biên độ của dao động tổng hợp bằng A khi 


A. ( = (/2
B. ( = (
C. ( = -(/2
D. ( = 0

Câu 5: Một vật dao động điều hòa khi đi qua vị trí cân bằng:


A. Vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc có độ lớn bằng 0



B. Vận tốc và gia tốc có độ lớn bằng 0


C. Vận tốc có độ lớn bằng 0, gia tốc có độ lớn cực đại


D.  Vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại

Câu 6: Chọn đúng


A. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra



B. Tia X có thể phát ra từ các đèn điện



C. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại, lớn hơn bước sóng của tia gama.



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật
Câu 7: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì tần số dao động của mạch sẽ

A. giảm 2 lần
B. không đổi
C. tăng 2 lần
D. tăng 4 lần
Câu 8: Chiếu tia sáng màu đỏ có bước sóng 660 nm từ chân không sang thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Khi tia sáng truyền trong thủy tinh, nó có màu và bước sóng là

A. Màu tím, bước sóng 440 nm.
B. Màu đỏ, bước sóng 440 nm.


C. Màu tím, bước sóng 660 nm.
D. Màu đỏ, bước sóng 660 nm.
Câu 9: Giới hạn quang điện của đồng là 0,3 μm. Khi đó công thoát của electron ra khỏi đồng có giá trị nào sau đây

A. 4,14 eV
B. 6,625.10-19 eV
C. 32,5 eV
D. 1,26 eV
Câu 10: Điều nào sau đây là sai khi nói về sự truyền của sóng cơ học?

A. Tần số dao động của một sóng không thay đổi khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác.


B. Khi truyền trong một môi trường thì bước sóng tỉ lệ nghịch với tần số dao động của sóng.


C. Tần số dao động của sóng tại một điểm bất kì luôn bằng tần số dao động của nguồn sóng


D. Khi truyền trong một môi trường, nếu tần số dao động của sóng tại một điểm bất kì càng lớn thì tốc độ truyền sóng càng lớn.
Câu 11: Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động điều hòa. Khi khối lượng của vật là m = m1 thì chu kì dao động là T1, khi khối lượng của vật là m = m2 thì chu kì dao động T2. Khi khối lượng của vật là m = m1 – m2 thì chu kì dao động là
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Câu 12: Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra suất điện động 
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. Nếu roto quay với tốc độ 600 vòng/phút thì số cặp cực của roto?

A. 4
B. 8
C. 5
D. 10
Câu 13: Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này bằng 0,25 m0c2 khi chuyển động với tốc độ? Biết c là tốc độ ánh sáng trong chân không.

A. 0,5c
B. 0,4c
C. 0,6c
D. 0,8c
Câu 14: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Đồ thị mô tả sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào li độ của vật có dạng

A. Đoạn thẳng không qua gốc tọa độ.
B. Đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ


C. Đường tròn

D. Đường thẳng không qua gốc tọa độ
Câu 15: Đặt một điện áp xoay chiều 
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 vào đoạn mạch gồm có điện trở thuần R = 10( mắc nối tiếp với tụ điện. Hệ số công suất của mạch bằng 
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Câu 16: Trong nguyên tử hidro, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng N là

A. 8,48.10-11 m
B. 13,25.10-11 m
C. 84,8.10-11 m
D. 132,5.10-11 m
Câu 17: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số ( vào mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Hệ số công suất của mạch bằng 1 khi
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Câu 18: Biết khối lượng mol của urani 
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 là 238 g/mol. Số notron trong 119 gam urani U238 xấp xỉ là 

A. 8,8.1025.
B. 2,2. 1025.
C. 1,2. 1025.
D. 4,4. 1025.
Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=3cos(5(t + (/6) ( X tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên kể từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = 1cm

A. 6 lần
B. 7 lần
C. 4 lần
D. 5 lần
Câu 20: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hòan với tần số 2f.


B. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hòan với tần số 2f.


C. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại.


D. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại.
Câu 21: Kí hiệu ( là bước sóng, d1 – d2 là hiệu đường đi củaa sóng từ các nguồn sóng kết hợp S1 và S2 đến điểm M trong một môi trường đồng tính. Với k = 0, (1; (2, ... điểm M sẽ dao động với biên độ cực đại nếu

A. d1 – d2 = k(, nếu hai nguồn dao động ngược pha.


B. d1 – d2 = (k + 0,5)(, nếu hai nguồn dao động ngược pha


C. d1 – d2 = (2k + 1)(
.


D. d1 – d2 = (.
Câu 22: Để giảm hao phí trên một đường dây tải điện xuống bốn lần mà không thay đổi công suất truyền đi, ta cần áp dụng biện pháp nào sau đây?

A. tăng điện áp giữa hai đầu dây tại trạm phát điện lên bốn lần.


B. tăng điện áp giữa hai đầu dây tại trạm phát điện lên hai lần.

C. giảm đường kính tiết diện dây đi bốn lần.

D. giảm điện trở đường dây đi hai lần.
Câu 23: Ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( trong chân không, năng lượng của một photon của ánh sáng đó được xác định theo công thức
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Câu 24: Đoạn mạch điệm xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ đúng về pha của các hiệu điện thế này là

A. uR trễ pha (/2 so với uC
B. uR sớm pha (/2 so với uL.


C. uC trễ pha ( so với uL.
D. uL sớm pha (/2 so với uC.
Câu 25: Hạt nhân 
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 phóng ra 3 hạt ( và một hạt ((  trong chuỗi phóng xạ liên tiếp. Khi đó hạt nhân con tạo thành là
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Câu 26: Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ( quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức e = E0cos((t + (/6). Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng

A. 600.
B. 1200.
C. 1500.
D. 900.
Câu 27: Trường hợp nào sau đây là hiện tượng quang điện trong?

A. Chiếu tia hồng ngoại vào tấm kim loại làm cho tấm kim loại này nóng lên.


B. Chiếu tia X (tia ronghen) vào kim loại làm electron bật ra khỏi bề mặt kim loại đó.

C. Chiếu tia tử ngoại vào chất khi thì chất khí đó phát ra ánh sáng màu lục.

D. Chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào chất bán dẫn làm tăng độ dẫn điện của chất bán dẫn.
Câu 28: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là

A. ánh sáng tím
B. Ánh sáng vàng
C. Ánh sáng đỏ
D. Ánh sáng lục
Câu 29: Một vật dao động trên trục Ox với phương trình động lực học có dạng 8x + 5x” = 0. Kết luận đúng là

A. Dao động của vật là dao động điều hòa với tần số góc ( = 2,19 rad/s.

B. Dao động của vật là dao động điều hòa với tần số góc ( = 1,8 rad/s.


C. Dao động của vật là dao động điều hòa với tần số góc ( = 1,265 rad/s.

D. Dao động của vật là dao động điều hòa với tần số góc ( = 
[image: image24.wmf]22

 rad/s.
Câu 30: Chiếu chùm tia sáng hẹp song song gồm hai thành phần ánh sáng đơn sắc đỏ và tím tới mặt nước, hợp với mặt nước một góc 60°. Cho chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ = 1,54; nt = 1,58. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím trong nước là

A. 0098'.
B. 0,290.
C. 0030'.
D. 0028'.
Câu 31: Thực hiện giao thoa Y - âng với ánh sáng 
trắng có
 bước sóng
 ( nằm
 trong khoảng từ 0,38 μm đến 0,76 μm, khoảng cách từ màn đến
 mặt phẳng chứa hai khe S1S2 là D = 2
m; khoảng cách giữa hai khe S1S2 là a = 2 mm. Vị trí trùng nhau của quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 cách vân trung tâm một khoảng gần nhất là

A. x = 3,14 mm.
B. x = 0,76 mm.
C. x = 1,14 mm.
D. x = 1,41 mm.
[image: image125.jpg]


Câu 32: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số x1, x2. Sự phụ thuộc theo thời gian của x1 (đường 1) và x2 (đường 2) được cho như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động
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Câu 33: Khi Electron ở quỹ đạo dừng n thì năng lượng của nguyên tử hidro được xác định bởi công thức En = - 13,6/n2 eV (với n = 1,2, 3..). Khi Electron trong nguyên tử hidro chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng (1. Khi Electron chuyển từ quỹ đạo dừng O về quỹ đạo dừng có năng lượng thấp hơn thì phát ra photon có bước sóng (2. Biết tỷ số (2/(1 nằm trong khoảng từ 2 đến 3. Để phát ra photon có bước sóng (2 thỏa mãn điều kiện trên thì electron phải chuyển từ quỹ đạo dừng O về

A. quỹ đạo dừng M
B. quỹ đạo dừng K
C. quỹ đạo dừng N
D. quỹ đạo dừng L
Câu 34: Con lắc đơn dao động điều hòa tại nới có g = 9,8 m/s2. Vận tốc cực đại của dao động bằng 39,2 cm/s. Khi vật qua vị trí có li độ dài s = 3,92 cm thì có vận tốc 
[image: image29.wmf]19,63

 cm/s. Chiều dài dây treo vật là

A. 80cm .
B. 39,2 cm.
C. 100cm.
D. 78,4cm.
Câu 35: Mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 3.10(5 s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là

A. 12.10(5 s.
B. 6.10(5 s.
C. 24.10(5 s.
D. 4.10(5 s.
Câu 36: Tạo ra sóng dừng trên dây có đầu A tự do, đầu B là nút đầu tiên kể từ A, cách A 20 cm. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để li độ tại A bằng với biên độ tại B là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng

A. 2 m/s.
B. 4 m/s.
C. 3 m/s.
D. 5 m/s.
Câu 37: Một nguồn âm có công suất không đổi đặt tại O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm. Hai điểm M và N trong môi trường tạo với O thành tam giác vuông tại O. Biết OM = 3 m, ON = 4 m. Một máy thu bắt đầu chuyến động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu từ M hướng về phía N với độ lớn gia tốc bằng 0,1 m/s2. Mức cường độ âm mà máy thu thu được ở M là 20 dB. Hỏi sau 6 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động từ M, mức cường độ âm mà máy thu được bằng bao nhiêu?

A. 30,97 dB.
B. 31,94 dB.
C. 18,06 dB.
D. 19,03 dB.
Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa Y - âng, khoảng cách hai khe S1, S2 là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là D = 1 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ (1 = 0,4 (m và (2 = 0,5 (m. Bề rộng của trường giao thoa L = 13 mm. Vân sáng trung tâm nằm chính giữa trường giao thoa. Trên trường giao thoa, số vân sáng có màu đơn sắc của bức xạ (1 ?

A. 26
B. 24
C. 22
D. 28
Câu 39: Một con lắc lò xo nằm ngang, lò xo có độ cứng 50 N/m, vật có khối lượng m = 50 g. Con lắc dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm. Khoảng thời gian trong một chu kì mà lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn nhó hơn 1 N là

A. 1/15 s.
B. 1/30 s.
C. 1/50 s.
D. 1/20 s.
Câu 40: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 100 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 150 vòng dây. Hai đầu cuộn sơ cấp mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 5V. Nếu ở cuộn sơ cấp có 10 vòng bị quấn ngược thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 6,5 V.
B. 9,375 V
C. 8,333 V.
D. 7,78 V.
Câu 41: Có hai chất phóng xạ A và B với hằng số phóng xạ với hằng số phóng xạ là (A và (B. Ở thời điểm t = 0 số hạt nhân của hai chất là NA và NB. Thời điểm t để số hạt nhân A và B của hai chất còn lại bằng nhau là

A. 
[image: image30.wmf]1

ln

B

ABA

N

N

ll

æö

ç÷

+

èø


B. 
[image: image31.wmf]1

ln

B

ABA

N

N

ll

æö

ç÷

-

èø


 C. 
[image: image32.wmf]ln

ABA

ABB

N

N

ll

ll

æö

ç÷

-

èø


D.  
[image: image33.wmf]ln

ABA

ABB

N

N

ll

ll

æö

ç÷

+

èø


Câu 42: Đặt điện áp 
[image: image34.wmf](
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, (U, ( là hằng số) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Thay đổi L để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây đạt cực đại. Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là UL max = 150 V. Tại một thời điểm, giá trị của hiệu điện thế hai đầu R là uR = 36
[image: image35.wmf]2

V và đang giảm thì giá trị tức thời của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị xấp xỉ là

A. -106,1 V.
B. -183,71 V.
C. 75 V.
D. -129,9 V.
Câu 43: Trên mặt nước cho hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 có phương trình 
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cm, bước sóng 9 cm. Coi biên độ sóng không giảm trong quá trình truyền sóng. Trên mặt nước, xét đường elip nhận S1, S2 là hai tiêu điểm, có hai điểm M và N sao cho: Tại M hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn S1, S2 đến M là 
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. Tại thời điểm t thì vận tốc dao động tại M là 
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 cm/s, khi đó vận tốc dao động tại N là

A. 
[image: image40.wmf]403

cm

s

æö

ç÷

èø


B. 
[image: image41.wmf]203

cm

s

æö

-

ç÷

èø


C. 
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Câu 44: Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image44.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch AB. Biết đoạn mạch AB gồm đoạn AM mắc nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp tụ C1 và cuộn dây thuần cảm L1. Đoạn MB là một hộp đen X có chứa các phần tử R, L, C. Biết cường độ dòng điện chạy trong mạch có biểu thức 
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. Tại một thời điếm nào đó, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị tức thời 
[image: image46.wmf]2

 A và đang giảm thì sau đó 5.10-3 s hiệu điện thế giữa hai đầu AB có giá trị tức thời 
[image: image47.wmf]1202
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. Biết R1 = 20(. Công suất của hộp đen X có giá trị bằng 

A. 40 W
B. 89,7 W
C. 127,8 W.
D. 335,7 W.
Câu 45: Đặt hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm R1, R2 (R1 = 2R2), cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi và tụ điện C. Điều chỉnh L = L1 để hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa R2 và L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế tức thời hai đầu đoạn mạch AB, khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB có giá trị 
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. Điều chỉnh L = L2 để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại. Tỉ số L1/L2

A.
B.
C.
D. 

Câu 46: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = Uocos((t) (với Uo và () không đổi vào đoạn mạch AB. Đoạn mạch AB gồm ba đoạn AM, MN và NB theo thứ tự mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R. Đoạn MN gồm tụ điện có điện dung C. Đoạn NB gồm ống dây. Nếu dùng một ampe kế xoay chiều (lí tưởng) mắc nối tiếp vào đoạn mạch AB thì ampe kế chỉ I1 = 2,65 A. Nếu dùng ampe kế đó nhưng nối hai điểm A và M thì ampe kế đó chỉ I2 = 3,64 A. Nếu dùng ampe kế đó nhưng nối vào hai điểm M và N thì ampe kế chỉ I3 = 1,68 A. Hỏi khi nối ampe kế đó vào hai điểm A và N thì số chỉ của ampe kế gần giá trị nào nhất?

A. 1,54
B. 1,21
C. 1,86
D. 1,91
Câu 47: Đặt điện áp 
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 (U không đổi, ( thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp (với CR2 < 2L). Điều chỉnh giá trị của (, thấy rằng khi ( = (1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản của tụ điện đạt giá trị cực đại. Khi ( = (2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Khi đó giá trị hiệu dụng UL max = 2U. Khi ( = (1 thì hệ số công suất của mạch AB có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,76
B. 0,87
C. 0,67
D. 0,95
Câu 48: Thực hiện giao thoa sóng cơ với hai nguồn S1, S2 có phương trình lần lượt là u1 = U0sin(ωt) cm và u2 = U0cos(ωt) cm. Bước sóng (. Hai nguồn S1, S2 cách nhau một khoảng bằng 5,75(. Số cực đại cùng pha với nguồn S2 trên đoạn S1S2 là

A. 7
B. 6
C. 5
D. 8
Câu 49: Hạt α có động năng 5 MeV bắn vào hạt nhân Be9 đang đứng yên tạo ra một C12 và một notron. Phản ứng không kèm theo bức xạ (. Hai hạt sinh ra có vecto vận tốc hợp với nhau góc 80°. Cho biết phản ứng tỏa ra một năng lượng 5,6 MeV. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối. Động năng của hạt C xấp xỉ bằng

A. 7,356 MeV.
B. 0,589 MeV.
C. 8,304 MeV.
D. 2,535 MeV.
Câu 50: Một chiếc xe trượt từ đỉnh dốc xuống chân dốc. Dốc nghiêng 30° so với phương ngang. Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt dốc bằng 0,1. Gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Một con lắc đơn lí tưởng có chiều dài dây treo 0,5 m được treo trong xe. Khối lượng của xe lớn hơn rất nhiều so với khối lượng của con lắc. Từ vị trí cân bằng của con lắc trong xe, kéo con lắc về hướng ngược với chuyển động của xe sao cho dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc bằng 30° rồi thả nhẹ. Trong quá trình dao động của con lắc (xe vẫn trượt trên dốc), tốc độ cực đại của con lắc so với xe có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,33 m/s.
B. 0,21 m/s.
C. 1,2 m/s.
D. 0,12 m/s
LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: A. 600J
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Câu 2: C. Li độ âm và đang đi lên
Sóng lan truyền trên mặt nước từ M đến N  

→ M nhanh pha hơn N. 

Theo đề: 
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Từ hình vẽ →N có li độ âm và đang đi lên. 

Câu 3: B. Tia β là sóng điện từ.
Câu 4: A. φ = π/2.
A = |A2 – A1| → Hai dao động ngược chiều nhau → φ2 = - φ1 = π/2

Câu 5: A. Vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc có độ lớn bằng 0
Câu 6: C. Tia X ℓà sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại, lớn hơn bước sóng của tia gama. 
Câu 7: B. không đổi.
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Câu 8: B. Màu đỏ, bước sóng 440 nm.
Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì f không đổi nên màu sắc không đổi → màu đỏ. 

Bước sóng 
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Câu 9: A. 4,14 eV.
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Câu 10: D. Khi truyền trong một môi trường, nếu tần số dao động của sóng tại một điểm bất kì càng lớn thì tốc độ truyền sóng càng lớn.
Câu 11: D. 
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Câu 12: C. 5
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Câu 13: C. 0,6c
Wđ 
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Câu 14: A. Đoạn thẳng không qua gốc tọa độ.
Câu 15: A. 10 Ω.
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Câu 16: C. 84,8.10-11 m.
Bán kính quỹ đạo dừng N là 
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Câu 17: B. LC = ω2.
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Câu 18: D. 4,4.1025.
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Câu 19: D. 5 lần. 
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Khi chất điểm đi thêm T/2 nữa thì nó đi qua x = 1 cm thêm 1 lần và đến vị trí M 

→ có 5 lần vật đi qua vị trí 1 cm.

Câu 20: A. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hòan với tần số 2f. 
Câu 21: B. d1 – d2 = (k + 0,5)λ, nếu hai nguồn dao động ngược pha. 
Câu 22: B. tăng điện áp giữa hai đầu dây tại trạm phát điện lên hai lần.
Câu 23: B. 
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Câu 24: C. uC trễ pha π so với uL.
Câu 25: B. 
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Câu 26: B. 120o
Giả sử từ thông qua cuộn dây có dạng: 
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Suất điện động 
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Theo đề: 
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Câu 27: D. Chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào chất bán dẫn làm tăng độ dẫn điện của chất bán dẫn. 
Câu 28: A. ánh sáng tím. 

Câu 29: C. Dao động của vật là dao động điều hòa với tần số góc ω = 1,265 rad/s.
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Câu 30: D. 0028’.
Chiếu chùm tia sáng hẹp song song gồm hai thành phần ánh sáng đơn sắc đỏ và tím tới mặt nước, hợp với mặt nước một góc 600 → hợp với phương thẳng đứng 900 – 600 = 300. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím trong nước là:
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Câu 31: C. x = 1,14 mm.
Quang phổ bậc 2: 
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Quang phổ bậc 3: 
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Vị trí trùng nhau của quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 cách vân trung tâm một khoảng gần nhất là 
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Câu 32: C. 
[image: image77.wmf]205/

cms


Theo đề, hai dao động này cùng phương. 

Nhận xét đồ thị: 

· Từ đồ thị ta thấy hai dao động điều hòa này cùng biên độ. 

· Phương trình 
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· Tại thời điểm hai chất điểm cùng li độ vào lúc t = 1/8 s nên 
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· Thời gian để dao động 1 đi từ biên độ tới vị trí gặp nhau lần đầu tiên của hai vật là
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· Vì  hai  dao  động  này  vuông  pha  nên  biên  độ  dao  động  tổng  hợp:
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Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động 
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Câu 33: A. quỹ đạo dừng M.
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Theo đề: 
[image: image84.wmf]2
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 quỹ đạo dừng M.
Câu 34: B. 39,2 cm.

[image: image85.wmf](

)

22

max

0

2

2

22

maxmax

2

22

0

39,2

v

S

vv

vv

sslcm

v

gg

Ss

ll

w

ww

w

ü

æöæö

=

ï

ç÷ç÷

ï

æö

æö

ç÷ç÷

®=+®=+®=

ý

ç÷

ç÷

ç÷ç÷

èø

æö

èø

ï

=+

ç÷ç÷

ç÷

ï

èøèø

èø

þ


Câu 35: D. 4.10-5 s.
Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là t = T/8 = 3.10-5 s →T = 24.10-5 s. 

Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại t = T/6 = 4.10-5 s.

Câu 36: A. 2 m/s.
Theo đề: 
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Câu 37: B. 31,94 dB.
[image: image128.png]


Vì ∆MON vuông tại O nên ta có: 
[image: image87.wmf]22
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Sau khoảng thời gian 6s thì máy thu đi đi được từ M tới P với 
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Xét 
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Mặt khác 
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Câu 38: A. 26
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[image: image93.wmf](
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Vị trí hai vân trùng nhau: 
[image: image94.wmf](

)

1211

45552.217

2

L

kkkiimmN

i

ºº

º

éù

=®=®==®=+=

êú

ëû


số vân sáng có màu đơn sắc của bức xạ 
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Câu 39: A. 1/15 s.
Chu kì dao động: 
[image: image96.wmf](
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Vị trí vật chịu lực tác dụng 1N là: |x| = F/k = 0,02 m = 2 cm = A/2. 

Khoảng thời gian trong một chu kì mà lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn nhỏ hơn 1 N là t = 2.T/6 = T/3 = 1/15 s.

Câu 40: B. 9,375 V.
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Câu 41: B. 
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Câu 42: B. – 183,71 V.
Thay đổi L để ULmax:

U2 = ULmax(ULmax – UC) → UC = 54 V
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[image: image100.wmf](
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Vì uL nhanh pha hơn hơn uR là π/2 nên tại một thời điểm, giá trị của hiệu điện thế hai đầu R là 
[image: image101.wmf]362
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 và đang giảm thì uL =  - 183,71 V và đang giảm

Câu 43: D. 
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Vì M và N thuộc elip nên 
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Câu 44: C. 127,8 W.
[image: image129.png]


Theo đề: 
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Theo dữ kiện đề bài thì ta có hình vẽ. Ta thấy ở thời điểm t’ thì 
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 → ở thời điểm t thì uAB = 0 và đang giảm.

Vậy 
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Công suất của toàn mạch  


[image: image110.wmf](

)

2

11

cos127,8

RXuiXX

PPPUIIRPPW

jj

=+«-=+®=


Câu 45: A. 0,5.
Câu 46: C. 1,86.
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Câu 47: D. 0,95.
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[image: image113.wmf](
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Từ (1); (2); (3): R = 3,07 và L/C = 35,4 = ZL1/ZC1 (4)

Ta lại có: 
[image: image114.wmf](
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Từ (4) và (5): ZL1 = 6,07782  Ω và ZC1  = 5,8244 Ω 

Hệ số công suất cosφ = 0,9966

Câu 48: C. 5
Gọi M là điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên S1, S2 và cách S2 một đoạn là
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[image: image117.wmf]0;1;2;3;4;5
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Những điểm cùng pha với nguồn S2 khi 
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Từ bản trên ta thấy có 5 điểm trên S1S2 thỏa mãn đề bài.  

Câu 49: B. 0,589 MeV.
Phản ứng hạt nhân 
[image: image119.wmf]9121
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Năng lượng phản ứng 
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Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:
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Câu 50: A. 0,33 m/s.
[image: image130.png]


Do xe chịu tác dụng của lực ma sát nên nó chuyển động với gia tốc:
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Khi đó con lắc sẽ chịu tác dụng của lực quán tính làm cho nó lệch về phía ngược với chuyển động là 
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(trong đó β là góc hợp bởi phương của sợi dây với phương của trọng lực)

Theo đề: 
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